THỚI KHÓA BIỂU LỚP 1A NĂM HỌC 2019-2020
7h có mặt tại Trường; Từ 7h đến 7h30: Ăn sáng; Giờ vào học: 7h30; GVCN: Nguyễn Thị Hồng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7h – 7h30
	Ăn sáng

	Tiết 1
7h30-8h10
	Tiếng Việt
Cô Hồng

	Năng khiếu 
	Tiếng Anh
(Cô Hoài)
	Tiếng Việt
Cô Hồng

	Thể dục
( Cô Huyền )

	Tiết 2
8h10-8h50
	Tiếng Việt
Cô Hồng

	Năng khiếu
	CLB Tiếng Anh
 (Cô Hoài)
	Sinh hoạt Sao 
(Cô  Việt Anh)
	Tiếng Việt
C. Hồng, C Giang


	8h50-9h10
	Vui chơi

	Tiết 3
9h10-9h50
	Mỹ thuật
( Cô Diệu)

	 Thể thao ( Võ )
      ( Cô Thúy )
	Tiếng Việt
Cô Hồng

	Âm nhạc
(Cô  Việt Anh)

	Tiếng Việt
C.Hồng,C Giang 


	Tiết 4
9h50-10h30
	Thủ công
( Cô Diệu)
	Thể thao ( Võ ) 
( Cô Thúy )
	Tiếng Việt 
Cô Hồng

	Tiếng Việt
C. Hồng, C Giang

	Toán
Cô Hồng


	10h30-13h20
	Ăn trưa, ngủ trưa

	13h20-13h30
	Vận động theo âm nhạc

	Tiết 5
14h-14h35
	Thực hành KNTV
C Hồng, C Giang

	Tiếng Việt
C Hồng, C Giang

	Toán
C Hồng, C Giang
	Tiếng Anh
 (Cô Hoài)
	Tiếng Anh
 (Cô Hoài)

	Tiết 6
14h35-15h10
	Đạo đức
C Hồng, C Giang

	Tiếng Việt
C Hồng, C Giang

	TNXH
C Hồng, C Giang
	Tiếng Anh
 (Cô Hoài)
	Tiếng Anh
 (Cô Hoài)

	15h10-15h 30
	Vui chơi

	Tiết 7
15h30-16h5
	Tiếng Anh
 (GVNN)
	Toán
Cô Hồng

	Thực hành KNTV
Cô Hồng

	Toán 
Cô Hồng

	HĐGD
(C. Giang, Hồng)

	Tiết 8
16h5-16h40
	Tiếng Anh
 (Cô Hoài)
	  Luyện viết 
Cô Hồng

	GDKNS
Cô Hồng

	Kể chuyện QTCS 
(C. Giang, Hồng)
	Sinh hoạt lớp
Cô Hồng


	
	

	16h40
	Về nhà


HIỆU TRƯỞNG



THỚI KHÓA BIỂU LỚP 1B NĂM HỌC 2019- 2020
7h có mặt tại Trường; Từ 7h đến 7h30: Ăn sáng; Giờ vào học: 7h30; GVCN:Lê Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Hồng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7h-7h30
	Ăn sáng

	Tiết 1
7h30-8h10
	Toán
C. Giang
	Năng khiếu 
	Tiếng Việt
(C. Giang,Hồng)
	Th. hành KNTV 
    C. Giang 
	Tiếng Anh
(Cô  Hoài)

	Tiết 2
8h10-8h50
	TNXH
C. Giang
	Năng khiếu
	Tiếng Việt
(C. Giang, Hồng)
	Sinh hoạt Sao 
(Cô  TPT)
	Tiếng Anh
 (Cô Hoài) 

	8h50-9h10
	Vui chơi

	Tiết 3
9h10-9h50
	Tiếng Việt
(C. Giang, C. Hồng)
	Âm nhạc
(Cô  Việt Anh)

	Đạo đức
C. Giang 
	Tiếng Anh
(Cô Hoài)
	Thể dục
( Cô Huyền )

	Tiết 4
9h50-10h30
	Tiếng Việt
(C. Giang, C. Hồng)
	Toán
C. Giang, C Hồng
	GDKNS
C. Giang
	Tiếng Anh
(Cô Hoài)
	Luyện viết
C. Giang

	10h30-13h45
	Ăn trưa, ngủ trưa,ăn chiều

	13h45-14h
	Vận động theo âm nhạc

	Tiết 5
14h-14h35
	Mỹ thuật
      ( Cô Diệu)
	 Thể thao ( Võ )
      ( Cô Thúy )
	Tiếng Anh
(Cô Hoài)
	Toán
(C. Giang, Hồng)
	Tiếng Việt
(C. Giang,Hồng)

	Tiết 6
14h35-15h10
	Thủ công
( Cô Diệu)
	Thể thao ( Võ ) 
( Cô Thúy )
	Tiếng Anh
(Cô Hoài)
	Tiếng Việt
(C. Giang, Hồng)
	Tiếng Việt
(C. Giang,Hồng)

	15h10-15h 30
	Vui chơi

	Tiết 7
15h30-16h5
	Tiếng Anh
 (Cô Hoài) 

	Tiếng Việt
C. Giang
	Toán
(C. Giang)
	Tiếng Việt
(C. Giang)
	HĐGD
(C. Giang, Hồng)

	Tiết 8
16h5-16h40
	Tiếng Anh
(GV nước ngoài) 
	Tiếng Việt
C. Giang
	Thực hành KNTV 
C. Giang
	Kể chuyện QTCS
(C. Giang, Hồng)
	Sinh hoạt lớp
C. Giang

	
	Vệ sinh lớp học/trường học             

	16h40
	Về nhà


HIỆU TRƯỞNG



	

THỚI KHÓA BIỂU LỚP 2 A NĂM HỌC 2019-2020
7h có mặt tại Trường; Từ 7h đến 7h30: Ăn sáng; Giờ vào học: 7h30; GVCN:Đậu Thị Oanh

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7h – 7h30
	Ăn sáng

	Tiết 1
7h30-8h10
	Tiếng Anh
  ( Cô Thủy )  
	Kể chuyện 
C. Oanh
	Toán
C. Oanh
	Tập viết
C. Oanh

	Tiếng Anh
  ( Cô Thủy )  

	Tiết 2
8h10-8h50
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )   
	Sinh hoạt Sao 
(Cô Việt Anh)
	Đạo đức
C. Oanh
	Thể dục
Cô Huyền
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )   

	8h50-9h10
	Vui chơi

	Tiết 3
9h10-9h50
	 Thể thao ( Võ )
      ( Cô Thúy )
	Năng khiếu
	Tập đọc
C. Oanh
	Toán
C. Oanh

	Âm nhạc
(Cô Việt Anh )

	Tiết 4
9h50-10h30
	Thể thao ( Võ ) 
( Cô Thúy )
	Năng khiếu 
	Luyện từ và câu
C. Oanh
	Chính tả 
C. Oanh
	Thể dục
  Cô Huyền

	10h30-13h20
	Ăn trưa, ngủ trưa

	13h20-13h30
	Vận động theo âm nhạc

	Tiết 5
14h-14h35
	Tập đọc
C. Oanh
	Chính tả
C. Oanh
	Tiếng Anh
  ( Cô Thủy )  
	Tiếng Anh
  (GVNN )  
	
TLV
C. Oanh

	Tiết 6
14h35-15h10
	Tập đọc
C. Oanh
	Tin
( Cô Hằng )

	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )   
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )   
	Toán
C. Oanh

	15h10-15h 30
	Vui chơi

	Tiết 7
15h30-16h5
	Toán
C. Oanh
	Toán
C. Oanh
	Mỹ thuật
( Cô Diệu)
	TNXH
C. Oanh
	HĐGD
C. Oanh

	Tiết 8
16h5-16h40
	Thư viện
C. Oanh
	GDKNS
C. Oanh
	Thủ công
( Cô Diệu)
	Tin
( Cô Hằng )
	Sinh hoạt lớp
C. Oanh

	
	

	16h40
	Về nhà


HIỆU TRƯỞNG






THỚI KHÓA BIỂU LỚP 2B NĂM HỌC 2019-2020
7h có mặt tại Trường; Từ 7h đến 7h30: Ăn sáng; Giờ vào học: 7h30; GVCN: Nguyễn Quỳnh Trang, Lâm Thị Lệ Hằng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7h – 7h30
	Ăn sáng

	Tiết 1
7h30-8h10
	TNXH
C. Trang
	Đạo đức
C. Trang

	Thể dục
Cô Huyền 

	Toán
C. Trang,C Hằng   
	TLV
 C. Trang,C Hằng

	Tiết 2
8h10-8h50
	Toán
C. Trang,C Hằng
	Sinh hoạt Sao 
(Cô  Việt Anh)
	Chính tả
   CTrang,C Hằng
	LTVC  
 C. Trang,C Hằng  
	Toán
 C. Trang,C Hằng

	 8h50-9h10
	Vui chơi

	Tiết 3
9h10-9h50
	Tập đọc
C. Trang,C Hằng
	Năng khiếu
	Tập đọc
C. Trang,C Hằng   
	Thể dục
Cô Huyền
	 Thể thao ( Võ )
      ( Cô Thúy )

	Tiết 4
9h50-10h30
	Tập đọc
C. Trang,C Hằng
	Năng khiếu 
	           Toán
C. Trang,C Hằng
	Âm nhạc
(Cô Việt Anh )
	Thể thao ( Võ ) 
( Cô Thúy )

	10h30-13h20
	Ăn trưa, ngủ trưa

	13h20-13h30
	Vận động theo âm nhạc

	Tiết 5
14h-14h35
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy)  
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy)  
	Mỹ thuật
( Cô Diệu) 
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy)  
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy)  

	Tiết 6
14h35-15h10
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )  
	 Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )  
	Mỹ thuật
( Cô Diệu)  
	Tiếng Anh
 ( GVNN )  
	 Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )  

	15h10-15h 30
	Vui chơi

	Tiết 7
15h30-16h5
	Chính tả
C. Trang, C Hằng
	Tin
( Cô Hằng)
	     Thư viện
        C. Trang   
	Tin
 ( Cô Hằng )
	HĐGD
C. Trang

	Tiết 8
16h5-16h40
	GDKNS
  C. Trang         
	Toán
 C. Trang,C Hằng
	Tập viết
C. Trang, C Hằng
	Kể chuyện
C.Trang, C. Hằng
	Sinh hoạt lớp
C. Trang

	
	

	16h40
	Về nhà







THỚI KHÓA BIỂU LỚP 2C NĂM HỌC 2019-2020
7h có mặt tại Trường; Từ 7h đến 7h30: Ăn sáng; Giờ vào học: 7h30; GVCN: Phan Thị Thu, Lâm Thị Lệ Hằng

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7h – 7h30
	Ăn sáng

	Tiết 1
7h30-8h10
	Toán
C. Thu,C Hằng
	Toán 
  C. Thu,C Hằng
	Toán
 C. Thu,C Hằng
	 Thể thao ( Võ )
      ( Cô Thúy )
	Âm nhạc
(Cô Việt Anh )


	Tiết 2
8h10-8h50
	TNXH
C. Thu
	Sinh hoạt Sao 
(Cô Việt Anh)

	Thể dục
Cô Huyền
	Thể thao ( Võ ) 
( Cô Thúy )
	Thể dục
Cô Huyền

	 8h50-9h10
	Vui chơi

	Tiết 3
9h10-9h50
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy)  
	Năng khiếu
	Đạo đức 
C. Thu
	Toán
 C. Thu,C Hằng
	TLV
C. Thu,C Hằng  

	Tiết 4
9h50-10h30
	 Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )  
	Năng khiếu 
	Thư viện
Cô Thu

	LTVC
C. Thu,C Hằng 
	Toán
C. Thu,C Hằng  

	10h30-13h20
	Ăn trưa, ngủ trưa

	13h20-13h30
	Vận động theo âm nhạc

	Tiết 5
14h-14h35
	Tập đọc
C. Thu,C Hằng
	   Tin
      ( Cô Hằng)   

	Tập đọc
C. Thu, c Hằng
	GDKNS 
 C. Thu, C Hằng
	Mỹ thuật
( Cô Diệu) 

	Tiết 6
14h35-15h10
	Tập đọc
C. Thu,C Hằng
	Chính tả
   C. Thu, C Hằng
	Tập viết 
    C. Thu, c Hằng
	Tin
( Cô Hằng )
	Mỹ thuật
( Cô Diệu)  

	15h10-15h 30
	Vui chơi

	Tiết 7
15h30-16h5
	Kể chuyện
C. Thu
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy)  
	Tiếng Anh
 ( Cô Thủy)  
	Tiếng Anh
( GVNN )  
	HĐGD
  C. Thu

	Tiết 8
16h5-16h40
	Chính tả
C. Thu, C Hằng
	 Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )  
	 Tiếng Anh
 ( Cô Thủy )  
	Tiếng Anh
( Cô Thủy )  
	Sinh hoạt lớp
     C. Thu

	
	

	16h40
	Về nhà






THỚI KHÓA BIỂU LỚP 3A NĂM HỌC 2019-2020
7h có mặt tại Trường; Từ 7h đến 7h30: Ăn sáng; Giờ vào học: 7h30; GVCN: Hoàng Thị Kiều, Lê Thị Mỹ

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7h – 7h30
	Ăn sáng

	Tiết 1
7h30-8h10
	Tập đọc
 C. Kiều,C Mỹ
	Tiếng Anh
( Cô D Linh )  
	Toán
C.Kiều, C Mỹ

	Toán
 C. Kiều,C Mỹ  
	TLV
 C. Kiều,C Mỹ

	Tiết 2
8h10-8h50
	TĐ/ KC
C. Kiều,C Mỹ 
	 Tiếng Anh
( Cô D Linh )   
	Sinh hoạt Sao 
(Cô  Việt Anh)

	LTVC  
C. Kiều, C Mỹ  
	Toán
C. Kiều,C Mỹ 

	 8h50-9h10
	Vui chơi

	Tiết 3
9h10-9h50
	TNXH
C. Kiều
	Toán
C. Kiều. C Mỹ

	Âm nhạc
(Cô Việt Anh )

	            Tin
 ( Cô Hằng )
	  Đạo đức
       C. Kiều   


	Tiết 4
9h50-10h30
	Toán
C. Kiều, C Mỹ
	Tập đọc
 C. Kiều.C Mỹ
	        Thể dục
Cô Huyền

	Thể dục
Cô Huyền

	GDKNS
      C. Kiều   


	10h30-13h20
	Ăn trưa, ngủ trưa

	13h20-13h30
	Vận động theo âm nhạc

	Tiết 5
14h-14h35
	Tiếng Anh
 ( GVNN)  
	Năng khiếu
	Tiếng Anh
( Cô D Linh )  
	Thể thao ( Võ) 

	Tiếng Anh
( Cô D Linh )  

	Tiết 6
14h35-15h10
	Tiếng Anh
 ( Cô D Linh )  
	Năng khiếu 
	 Tiếng Anh
( Cô D Linh )   
	Thể thao (Võ)
	 Tiếng Anh
( Cô D Linh )   

	15h10-15h 30
	Vui chơi

	Tiết 7
15h30-16h5
	Mỹ thuật
( Cô Diệu) 
	       TNXH
    C. Kiều, C Mỹ
	Chính tả
  C.Kiều. C Mỹ
	Tập viết
C. Kiều, cô Mỹ 

	HĐGD
C. Kiều

	Tiết 8
16h5-16h40
	Thủ công
( Cô Diệu)  
	Tin
 ( Cô Hằng )
	Thư viện
C. Kiều
	Chính tả  
C. Kiều, cô Mỹ 
	Sinh hoạt lớp
C. Kiều

	
	

	16h40
	Về nhà





THỚI KHÓA BIỂU LỚP 3B NĂM HỌC 2019-2020
7h có mặt tại Trường; Từ 7h đến 7h30: Ăn sáng; Giờ vào học: 7h30; GVCN: Cô Linh, Lê Thị Mỹ

	THỜI GIAN
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7h – 7h30
	Ăn sáng

	Tiết 1
7h30-8h10
	Mỹ thuật
( Cô Diệu) 
	Tập đọc
 C. Linh, C.Mỹ
	Âm nhạc 
(Cô Việt Anh )
	Thể dục
Cô Huyền

	Tiếng Anh
 ( Cô D Linh )  

	Tiết 2
8h10-8h50
	Thủ công
( Cô Diệu)  
	        Toán 
  C.Linh, C.Mỹ
	Sinh hoạt Sao 
(Cô Việt Anh) 
	
Tin
     ( Cô Hằng )

	Tiếng Anh
 ( Cô D Linh )  

	 8h50-9h10
	Vui chơi

	Tiết 3
9h10-9h50
	Toán
C.Linh, C.Mỹ 
	Tiếng Anh
 ( Cô D Linh )  
	Thể dục
Cô Huyền

	Toán
 C.Linh, C.Mỹ 
	TLV
 C.Linh, C.Mỹ 

	Tiết 4
9h50-10h30
	        Đạo đức
 C.Linh
	Tiếng Anh
 ( Cô D Linh )  
	Toán
C.Linh, C.Mỹ
	Chính tả
 C.Linh, C.Mỹ

	Toán
 C.Linh, C.Mỹ 

	10h30-13h20
	Ăn trưa, ngủ trưa

	13h20-13h30
	Vận động theo âm nhạc

	Tiết 5
14h-14h35
	Tiếng Anh
 ( Cô D Linh )  
	Năng khiếu
	LTVC
 C.Linh, C.Mỹ

	Tin
( Cô Hằng )
	Thể thao ( Võ)
   Cô Thúy

	Tiết 6
14h35-15h10
	Tiếng Anh
 ( GVNN)  
	Năng khiếu 
	[bookmark: _GoBack]     Tậpviết   C.Linh,C Mỹ   
	TNXH
   C.Linh, C Mỹ
	Thể thao (Võ)
Cô Thúy

	15h10-15h 30
	Vui chơi

	Tiết 7
15h30-16h5
	Tập đọc
C.Linh , C.Mỹ

	TNXH
C.Linh
	       Thư viện
 C.Linh
	Tiếng Anh
 ( Cô D Linh )  
	HĐGD
 C. Linh

	Tiết 8
16h5-16h40
	TĐ/KC
Cô Linh. C Mỹ
	GDKNS
 C.Linh, C Mỹ
	Chính tả
  C.Linh,C Mỹ
	Tiếng Anh
 ( Cô D Linh )  
	Sinh hoạt lớp
 C. Linh

	
	

	16h40
	Về nhà




